
 

 

I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (6.0 ĐIỂM):  

Đọc bài ca dao sau và thực hiện các yêu cầu: 

( Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu đáp án đúng cho các câu 1 đến câu 8): 

Công cha như núi Thái Sơn 

      Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

                                             Một lòng thờ mẹ kính cha, 

                                     Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 

                                                  (Ca dao) 

1. Bài ca dao trên được viết theo thể thơ nào? 

A. Thơ lục bát                                               B. Thơ sáu chữ 

C. Thơ tự do                                                  D. Thơ tám chữ 

2. Bài thơ gieo vần ở các tiếng: 

A. cha- là- cho 

B. ra- cha- là 

C. công- cha- chữ 

D. cha- cho- tròn 

3. Chủ đề của bài ca dao là gì?  

A. Ngợi ca tình cảm gia đình.                               

B. Ngợi ca tình cảm anh em. 

C. Ngợi ca tình cảm của con cháu với ông bà.   

D. Ngợi ca tình cảm của cha mẹ với con cái. 

4. Bài ca dao  diễn đạt nội dung gì? 

A. Ca ngợi công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. 

B. Ca ngợi công lao sinh thành, dưỡng dục trời bể của cha mẹ, nhắc nhở mỗi người 

sống có hiếu. 

C. So sánh công cha với núi ngất trời, nghĩa mẹ với nước biển Đông. 

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng. 

5.  “ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” chỉ ý gì? 
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                     ( Đề gồm 02 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

Năm học: 2023 – 2024 

Môn: Ngữ Văn 6 

Thời gian làm bài: 90 phút 



A. Tình cảm của mẹ dịu dàng, ngọt ngào.  

B. Tình cảm của mẹ êm dịu, vỗ về con không bao giờ cạn. 

C. Tình cảm của mẹ bao la, rộng lớn mênh mông như biển cả. 

D. Tình cảm của con đối mẹ như nước trong nguồn không bao giờ hết. 

6. “ Chữ hiếu” trong bài ca dao được hiểu là gì ? 

A. Là hiếu thảo, lễ phép, tôn trọng người có công ơn sinh thành, dưỡng dục. 

B. Là ngoan ngoãn, luôn vâng lời người lớn. 

C. Là lễ phép, biết ơn người đã giáo dục mình. 

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng. 

7. Dòng thơ nào sau đây chứa hình ảnh sánh ? 

A. Công cha như núi Thái Sơn. 

B. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

C. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con 

D. Cả A và B 

8. Em hiểu câu thơ “ Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” như thế nào?    

A. Là lời nhắn nhủ về bổn phận làm con.  

B. Phải tạc dạ ghi lòng công ơn cha mẹ, biết sống hiếu thảo với cha mẹ.  

C. Phải biết ơn bằng những hành động, việc làm cụ thể phù hợp với sức của mình. 

D. Tất cả các phương án trên đều đúng. 

9. (1.0 điểm). Từ những điều cảm nhận từ đoạn thơ trên, hãy chia sẻ những điều em 

mong muốn về gia đình mình. 

10. (1.0 điểm). Theo em gia đình có vai trò như thế đối với mỗi người? 

(Trả lời khoảng 3 - 4 dòng). 

II. PHẦN LÀM VĂN (4,0 điểm) 

Bằng một bài văn có độ dài khoảng 01 trang giấy, hãy kể lại một trải nghiệm 

đáng nhớ của em với cha hoặc mẹ mình. 

 

         ………………….. Hết………………… 

 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Năm học: 2023 -2024 

Môn: Ngữ Văn 6 

 

Phần/ Câu  Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 6,0 

 

 

 

1 A 0,5 

2 B 0,5 

3 D 0,5 

4 B 0,5 

5 B 0,5 

6 A 0,5 

7 D 0,5 

8 A 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Hs có thể nêu 2 ý trong một số ý dưới đây: 

- Các thành viên trong gia đình khỏe mạnh 

- Gia đình luôn hoà thuận, yêu thương 

- Gia đinh luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc 

- Các thành viên sẽ không phải vất vả, bươn trải… 

……. 

 

0,5 

0,5 

10 HS có thể trình bày một số ý cơ bản như: 

- Gia đình là nơi các thành viên có quan hệ tình 

cảm ruột thịt sống chung và gắn bó với nhau. Nói 

ta được nuôi dưỡng và giáo dục để trưởng thành. 

- Là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mỗi cá nhân 

- Là gốc rễ hình thành nên tính cách con người 

- Trách nhiệm của mỗi cá nhân trong gia đình: xây 

dựng, giữ gìn gia đình hạnh phúc đầm ấm... 

(HS kiến giải hợp lý theo cách nhìn nhận cá nhân 

vẫn  đạt điểm theo mức độ  thuyết phục...) 

1,0  

  

II  VIẾT 4,0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự 0,25 

 b. Xác định đúng yêu cầu của đề. 

Kể về một trải nghiệm đáng nhớ với cha mẹ 

0,25 



 c. Kể lại trải nghiệm  

HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, 

nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:  

- Sử dụng ngôi kể thứ nhất. 

- Giới thiệu được trải nghiệm. 

- Các sự kiện chính trong trải nghiệm đáng nhớ: 

bắt đầu – diễn biến – kết thúc. 

- Những điều rút ra sau trải nghiệm. 

3,0 

 d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

0,25 

 e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, 

sáng tạo. 

0,25 

 

                                           ………..Hết………. 


